
STT Mã lớp Sĩ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian 

làm bài
Hình thức thi Phòng thi Cơ sở Giám thị 1 Giám thị 2

Số 

lượng 

 GV

1 CD OTO48A_TT KT lái xe_1 16 Thực tập kỹ thuật lái xe 05/01/2026

Ca 01 (7h00 - 

 9h00) và Ca 

02 (9h00 - 

11h30)

15 phút/ 

01 sinh 

viên

Thực hành
Xưởng động lực 

2
1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi em thi 

15 phút

2 TC OTO48A 27 Hàn điện 05/01/2026 7h30 120 phút Thực hành
Xưởng hàn điện 

C3
1 Nguyễn Hữu Phúc 1

3 CD CKLT48A 7 Gia công trên máy cắt dây 05/01/2026 7h30 75 phút
Thực hành 

trên máy
201C3 1 Bùi Mạnh Tuấn 1

4 CD CK47A-N1 11 Tiện nâng cao 05/01/2026 7h30 120 phút Thực hành  101C2 1 Hồ Viết Hưng 1

5 TC CK47A 15 Tiện nâng cao 05/01/2026 13h00 120 phút Thực hành 101C2 1 Hồ Viết Hưng 1

6 CD OTO46A - N2 14 BDSC hệ thống truyền động 05/01/2026 15h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

4
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

7 CD OTO46-N1 16 BDSC động cơ Diesel 06/01/2026 7h00 60ph Thực hành
Xưởng động lực 

4
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

8 CD OTO46-N1 16 BDSC hệ thống ATTN ô tô 06/01/2026 9h00 60ph Thực hành
Xưởng động lực 

3
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

9 CD OTO46-STĐ-N3 16 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô 06/01/2026 9h00 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt

10 TC OTO47-ĐCX-N1 15 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 06/01/2026 13h00 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt

11 CD CK47A-N1 11 Phay bào xọc 06/01/2026 13h00 120 phút Thực hành  103C2 1 Hồ Viết Hưng 1

12 CD OTO48-N2 30 Kỹ thuật chung ô tô 06/01/2026 14h00 60ph Thực hành
Xưởng động lực 

6 
1 Phạm Tiến Dũng 1

13 CD OTO48-N1 23 Kỹ thuật chung ô tô 06/01/2026 15h00 60ph Thực hành
Xưởng động lực 

6
1 Phạm Tiến Dũng 1

14 CD OTO46-DIESEL-N2 16 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ Diesel 07/01/2026 7h30 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt

15 CD CKLT48A+CD OTOLT48A 28 Truyền động thủy lực khí nén 07/01/2026 7h30 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

16 CD HAN 46A+ CD HAN LT48A 12 Hàn thép hợp kim và kim loại màu (TIG) 07/01/2026 13h30 90 phút Thực hành 203 C2 1 Đào Quốc Khánh 1

17 TC CK47A 15 Tiện CNC cơ bản 07/01/2026 13h30 120 phút Thực hành 104C3 1 Phạm Quốc Lợi 1

18 TC CK48A 8 Vẽ kỹ thuật 08/01/2026 7h00 75 phút Tự luận 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

19 TC CK48A 8 Nguyên lý – Chi tiết máy 08/01/2026 8h30 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

20 CD OTO46-N3 16 BDSC động cơ Diesel 08/01/2026 9h00 60ph Thực hành
Xưởng động lực 

4
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

21 CD OTO46-STĐ-N2 16 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô 08/01/2026 9h00 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt

22 CD OTO46-TRUYỀN ĐỘNG-N3 16 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp hệ thống truyền động 08/01/2026 15h00 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt

23 CD CK48A 25 Nguyên lý - chi tiết máy 09/01/2026 7h30 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

24 TC CK47 13 Hàn  Tig Mag 09/01/2006 13h00 90 phút Thực hành X. Hàn C3 1 Huỳnh Thanh Cường 1

25 CD CK47A_PHAYBAOXOC_2 11 Phay, bào, xọc 09/01/2026 13h30 120 phút Thực hành 104C2 1 Phạm Quốc Lợi 1

26 CD OTO46A - N2 14 BDSC hệ thống an toàn tiện nghi trên ô tô 11/01/2026 7h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

2
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

27 TC OTO47-ĐIỆN OTO-N2 17 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 11/01/2026 7h30 120 phút Thực hành XDL1 1 Võ Chí Công 1 60 phút/đợt
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28 CD OTO46A - N1 15
Sử dụng thiết bị điện tử và tin học để tiến hành 

chẩn đoán tình trạng xe
11/01/2026 9h00 60 phút Thực hành

Xưởng động lực 

2
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

29 TC OTO47-PHANH LÁI-N1 15 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh, lái 11/01/2026 13h00 - 15h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 6 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

30 TC OTO47-HT TREO-N1 15 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 11/01/2026 15h00 - 17h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 5 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

31 TC OTO48A 22 Kỹ thuật chung về ô tô 12/01/2026 9h00-11h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 2 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

32 TC OTO47-ĐCX-N2 14 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 13/01/2026 15h00-17h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 2 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

33 CD CK48A 24 Cơ kỹ thuật 13/01/2026 13h30 45 phút Trắc nghiệm 501C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

34 CD OTOLT48A 21
Sử dụng thiết bị điện tử và tin học để tiến hành 

chuẩn đoán tình trạng xe
14/01/2026 7h00 -9h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 2 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

35 TC CK48A 8 Vật liệu cơ khí 14/01/2026 13h00 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

36 CD CK48A 25 Thực tập nguội 14/01/2026 13h00 120 phút Thực hành 303 C3 1 Nguyễn Ngọc Huệ 1

37 CD OTOLT48A 23 Thiết kế cơ khí trên máy tính 14/01/2026 13h30 75 phút
Thực hành 

trên máy
201C3 1 Bùi Mạnh Tuấn 1

38 CD CK48A 24 Hàn điện 16/01/2026 7h30 90 phút Thực hành Xưởng Hàn điện 1 Đào Quốc Khánh 1

39 TC OTO47-ĐCX-N3 15 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 16/01/2026 15h00-17h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 2 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

40 CD OTO46-N3 16 BDSC hệ thống ATTN ô tô 17/01/2026 7h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

3
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

41 CD OTO46-N3 16 SDTBDTTH để THCĐX 17/01/2026 9h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

3
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

42 CD OTO48A - N2 25 Thực tập kỹ thuật lái xe 17/01/2026

Ca 1 (7h00 - 

11h00) và 

Ca 2 (13h00 - 

 15h15)

15 phút/ 

01 sinh 

viên

Thực hành
Xưởng động lực 

6
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

Chia làm 2 ca 

thi, mỗi em thi 

15 phút

43 TC OTO47-PHANH LÁI-N2 14 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh, lái 17/01/2025 15h00-17h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 1 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

44 TC OTO47-N3 16 BDSC Trang bị điện ô tô 18/01/2026 7h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

3
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

45 TC OTO47-N1 16 BDSC Trang bị điện ô tô 18/01/2026 9h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

3
1 Phạm Tiến Dũng 1 2 ca = 120'

46 CD OTO46-ĐT-TH-N2 14
Sử dụng thiết bị điện tử và tin học để tiến hành 

chuẩn đoán tình trạng xe
19/01/2025 7h00 -9h00 60 phút Thực hành Xưởng động lực 2 1 Dương Quốc Huy 1

Chia làm 02 ca 

thi, mỗi ca thi 

60 phút

47 CD OTO48 (N1) 18 Nguyên lý - chi tiết máy 19/01/2006 7h00 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

48 TC OTO48A 22 Nguyên lý - chi tiết máy 19/01/2006 7h00 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Nguyễn Vũ Vinh 1

49 TC OTO48A 24 Dung sai- kỹ thuật đo 20/01/2026 7h30 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

50 CD HANLT48A 5 Hàn dây lõi thuốc 21/01/2006 7h30 90 phút Thực hành X. Hàn C3 1 Huỳnh Thanh Cường 1

51 TC OTO48A 28 Vẽ kỹ thuật 21/01/2026 13h30 90 phút
Thực hành 

trên giấy A4
501C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1
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THÔNG TIN LỚP KẾ HOẠCH THI PHÂN CÔNG COI THI
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52 CD CKLT48A 7 Công nghệ CAD/CAM/CNC 22/01/2026 7h30 120 phút Thực hành 104C3 1 Phạm Quốc Lợi 1

53 CD OTO48A-1 30 Thực tập nguội 23/01/2026 7h00 120 phút Thực hành Xưởng nguội C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

54 TC CK48A 8 Thực tập nguội 23/01/2026 9h00 120 phút Thực hành Xưởng nguội C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

55 CD OTO48A_2 22 Nguyên lý – Chi tiết máy 23/01/2026 13h30 45 phút Trắc nghiệm 501C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

56 CD HÀN LT48 + CDCKLT48 16 Thiết kế cơ khí trên máy tính 23/01/2026 13h30 75 phút Thực hành 201C3 1 Nguyễn Ngọc Cường 1

57 TC CK48A 8 Hàn điện 24/01/2026 7h00 120 phút Thực hành
Xưởng hàn điện 

C2
1 Nguyễn Hữu Phúc 1

58 CD CKLT48A 7 Phay CNC nâng cao 24/01/2026 7h30 120 phút Thực hành 104C3 1 Phạm Quốc Lợi 1

59 CD OTO48A-2 26 Thực tập nguội 24/01/2026 9h00 120 phút Thực hành Xưởng nguội C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

60 TC OTO47 - N2 15 BDSC hệ thống treo 24/01/2026 13h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

5
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

61 TC OTO47 - N3 16 BDSC hệ thống treo 24/01/2026 15h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

5
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

62 TC OTO47 - N3 16 BDSC hệ thống phanh, lái 25/01/2026 15h00 60 phút Thực hành
Xưởng động lực 

5
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

chia làm 2 đợt, 

mỗi đợt 60 phút

63 CD OTOLT48 21 Thực tập kỹ thuật lái xe 25/01/2026

Ca 1 (7h00 - 

11h00) và 

Ca 2 (13h00 - 

 14h15)

15 phút/ 

01 sinh 

viên

Thực hành
Xưởng động lực 

6
1 Nguyễn Vũ Vinh 1

Chia làm 2 ca 

thi, mỗi em thi 

15 phút

64 CD OTO48A_1 16 Vẽ kỹ thuật 29/01/2026 7h30 75 phút Thực hành 501C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

65 CD OTO48A-N1 16 Dung sai- kỹ thuật đo 30/01/2026 7h30 45 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Huỳnh Lê Bích Tuyền 1

66 CD KTML 48
26 Hàn điện 17/01/2026 7h30 90 phút Thực hành Xưởng hàn điện 1 Đào Quốc Khánh

67 TC KTML48A 21 Hàn điện 24/01/2026 7h30 75 phút Thực hành 202C2 1 Nguyễn Ngọc Cường

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

Nơi nhận:

1. Các khoa, giảng viên liên quan PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

2. Phòng QLCL&NCKH, KHTC, Trung tâm TS&QHDN

3. Phòng Quản lý đào tạo (lưu)

Huỳnh Lê Bich Tuyền

Ngày  24 tháng 12 năm 2025

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP 

Bùi Mạnh Tuấn


